
THÔNG BÁO

Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách
năm 2023 đối với Ban Quản lý các dự án Đường thủy

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Sau khi xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư 
thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023 của Ban Quản lý các 
dự án Đường thủy kèm theo văn bản số 364/ĐT-TCKT ngày 26/4/2024, số 
640/ĐT-TCKT ngày 22/7/2024, số 663/ĐT-TCKT ngày 31/7/2024, Bộ Giao 
thông vận tải thông báo kết quả như sau:

1. Về số liệu xét duyệt, thẩm định

1.1. Danh mục dự án: 11 Dự án1, chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo.

1.2. Về số vốn kế hoạch 

- Kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2023 là 1.986.651.000.000 đồng.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân trong năm 2023 là 4.367.942.511 đồng. 

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi nguồn NSNN từ khởi công đến hết 
niên độ năm trước chuyển sang năm 2023 là 650.517.963.655 đồng. 

1.3. Về số vốn giải ngân

- Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều 
chỉnh giảm trong năm 2023 là 0 đồng. 

- Thanh toán khối lượng hoàn thành số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu 
hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước chuyển sang năm 2023 là 
616.337.088.634 đồng.

1 Trong đó: 05 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023, 06 dự án không ghi kế hoạch vốn 2023 nhưng còn dư vốn tạm 
ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm quyết toán.
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- Giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân trong năm 2023 là 4.367.942.511 đồng.

1.4. Tổng cộng vốn quyết toán trong năm 2023 (tổng số vốn đã thanh toán 
KLHT trong năm 2023): 1.423.418.360.501 đồng.

1.5. Chênh lệch số liệu xét duyệt với báo cáo của Ban Quản lý các dự án 
Đường thủy: không có.

2. Nhận xét 

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2023 kèm theo 
Công văn số 364/ĐT-TCKT ngày 26/4/2024, số 640/ĐT-TCKT ngày 22/7/2024, 
số 663/ĐT-TCKT ngày 31/7/2024 của Ban Quản lý các dự án Đường thủy lập theo 
mẫu quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC. Báo cáo bổ sung số 640/ĐT-TCKT 
ngày 22/7/2024, số 663/ĐT-TCKT ngày 31/7/2024 còn chậm theo thời hạn quy 
định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Công tác xây dựng và trình duyệt kế hoạch vốn chưa sát thực tế, dẫn đến 
cuối năm còn dư, phải hủy bỏ 873.652.052.291 đồng.

- Đến nay số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán 
còn 344.466.493.374 đồng. 

- Về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Bộ Giao thông vận tải đã có 
nhiều văn  bản2 chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý các dự án Đường thủy khẩn trương 
hoàn thiện các thủ tục liên quan lập, bổ sung hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán 
đảm bảo quy định.

(Số liệu quyết toán chi tiết theo biểu đính kèm)

3. Kiến nghị

Ban Quản lý các dự án Đường thủy:

- Có giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi vốn tạm ứng.

- Rút kinh nghiệm trong công tác lập, trình kế hoạch vốn hàng năm; thực hiện và 
giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao, trường hợp không có nhu cầu sử dụng khẩn 
trương báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh vốn cho các dự án khác có nhu cầu.

2 Các văn bản số 13322/BGTVT-TC ngày 22/11/2023, số 05/BGTVT-TC ngày 05/01/2015, số 10459/BGTVT-
TC ngày 16/10/2020, số 4382/BGTVT-TC ngày 07/5/2020, số 741/BGTVT-TC ngày 24/01/2022, số 
3063/BGTVT-TC ngày 30/3/2022, số 1683/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2018, số 2188/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020, 
số 4964/BGTVT-TC ngày 20/5/2022, số 5383/BGTVT-TC ngày 31/5/2022, số 11766/BGVT-TC ngày 
17/10/2023.
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- Rút kinh nghiệm trong công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 
niên độ năm 2023 đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 
11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 
dụng vốn đầu tư công.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan lập, bổ sung hồ sơ, trình phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, 
hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức 
thu nhận, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan 
đến quyết toán ngân sách năm 2023 theo quy định. 

- Trường hợp có cơ quan chức năng (thanh kiểm tra, kiểm tra, kiểm toán, 
quyết toán...) rà soát phát hiện có sự điều chỉnh so với giá trị quyết toán nêu trên, 
Ban Quản lý các dự án Đường thủy có trách nhiệm thực hiện và kịp thời báo cáo 
Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh quyết toán cho phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc nhà nước;
- Các Vụ: TC, KH-ĐT;
- Ban Quản lý các dự án Đường thủy;
- KBNN TP. Hà Nội;
- KBNN TP. HCM;
- KBNN Hải Dương;
- KBNN Đồng Tháp;
- KBNN Bạc Liêu;
- KBNN huyện Nghĩa Hưng;
- KBNN huyện Chợ Gạo;
- KBNN huyện Mỏ Cày;
- KBNN quận Ô Môn;
- KBNN huyện Giồng Riềng;
- KBNN thị xã Kiến Tường;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Du).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

  

Nguyễn Xuân Sang



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NSNN THEO NĂM NGÂN SÁCH 2023

Đơn vị: Ban Quản lý các dự án Đường thủy
(Kèm theo Thông báo số          /TB-BGTVT ngày           /          /2024 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: đồng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22=9+12+18 23=7-8-9+13+19 24=6-8+11+17

TỔNG SỐ 22.602.432.558.614 12.021.600.746.281 650.517.963.655 0 616.337.088.634 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 0 0 0 1.986.651.000.000 1.112.998.947.709 802.713.329.356 310.285.618.353 0 873.652.052.291 1.423.418.360.501 344.466.493.374 13.138.967.636.501

Vốn trong nước 22.602.432.558.614 4.240.908.318.315 572.885.749.334 0 538.704.874.313 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 0 0 0 1.598.612.000.000 725.673.018.855 415.387.400.502 310.285.618.353 0 872.938.981.145 958.460.217.326 344.466.493.374 4.970.949.279.681

Vốn nước ngoài, trong đó: 7.780.692.427.966 77.632.214.321 0 77.632.214.321 0 0 0 0 0 0 388.039.000.000 387.325.928.854 387.325.928.854 0 0 713.071.146 464.958.143.175 0 8.168.018.356.820

- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi 7.780.692.427.966 77.632.214.321 0 77.632.214.321 0 0 0 0 0 0 388.039.000.000 387.325.928.854 387.325.928.854 0 0 713.071.146 464.958.143.175 0 8.168.018.356.820

- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

1 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

A.1 Các dự án thuộc kế hoạch năm 2023 15.631.087.576.000 5.152.777.819.905 637.895.645.100 0 615.571.069.634 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 0 0 0 1.986.651.000.000 1.112.998.947.709 802.713.329.356 310.285.618.353 0 873.652.052.291 1.422.652.341.501 332.610.193.819 6.270.144.710.125

I
Vốn ngân sách nhà nước theo ngành, 
lĩnh vực:

1
Ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải - Mã 
ngành: 292

Vốn trong nước 15.631.087.576.000 1.536.342.980.338 560.263.430.779 0 537.938.855.313 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 0 0 0 1.598.612.000.000 725.673.018.855 415.387.400.502 310.285.618.353 0 872.938.981.145 957.694.198.326 332.610.193.819 2.266.383.941.704

Vốn nước ngoài, trong đó: 3.616.434.839.567 77.632.214.321 0 77.632.214.321 0 0 0 0 0 0 388.039.000.000 387.325.928.854 387.325.928.854 0 0 713.071.146 464.958.143.175 0 4.003.760.768.421

- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi 3.616.434.839.567 77.632.214.321 0 77.632.214.321 0 0 0 0 0 0 388.039.000.000 387.325.928.854 387.325.928.854 0 0 713.071.146 464.958.143.175 0 4.003.760.768.421

- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

1.1
Dự án phát triển GTVT khu vực đồng bằng 
Bắc bộ (WB6) 

7029381 6.979.940.000.000 4.283.409.678.303 85.561.192.852 0 85.561.192.852 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 0 0 0 440.813.000.000 436.151.073.576 436.151.073.576 0 0 4.661.926.424 526.080.208.939 0 4.723.928.694.390

       Vốn ngoài nước Sở Giao dịch 
KBNN ( 0003)

3.616.434.839.567 77.632.214.321 0 77.632.214.321 0 0 0 0 0 0 388.039.000.000 387.325.928.854 387.325.928.854 0 0 713.071.146 464.958.143.175 0 4.003.760.768.421

Sở Giao dịch 
KBNN ( 0003)

3.614.228.956.226 77.632.214.321 77.632.214.321 0 386.926.117.000 386.213.045.854 386.213.045.854 713.071.146 463.845.260.175 0 4.000.442.002.080

( BQL Bảo trì công trình giao thông ghi ghu 
ghi chi hoàn ứng)

KBNN Hải 
Dương

2.205.883.341 0 1.112.883.000 1.112.883.000 1.112.883.000 0 1.112.883.000 0 3.318.766.341

       Vốn trong nước 666.974.838.736 7.928.978.531 0 7.928.978.531 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 0 0 0 52.774.000.000 48.825.144.722 48.825.144.722 0 0 3.948.855.278 61.122.065.764 0 720.167.925.969

Sở Giao dịch 
KBNN ( 0003)

576.389.630.336 5.966.120.531 5.966.120.531 4.367.942.511 4.367.942.511 4.367.942.511 36.927.000.000 36.486.649.722 36.486.649.722 440.350.278 46.820.712.764 617.244.222.569

KBNN huyện 
Nghĩa Hưng

90.585.208.400 1.962.858.000 1.962.858.000 15.847.000.000 12.338.495.000 12.338.495.000 3.508.505.000 14.301.353.000 102.923.703.400

1.2
Dự án Nâng cấp tuyến Kênh Chợ Gạo 
(GĐ2)

7007473 1.335.646.386.000 858.504.160.318 550.954.748.928 0 528.630.173.462 0 0 0 0 0 0 430.000.000.000 401.606.653.113 334.274.180.261 67.332.472.852 0 28.393.346.887 862.904.353.723 89.657.048.318 1.260.110.813.431

1.2.1 PMUW quản lý  KB TP.HCM 658.091.445.000 302.475.160.318 97.118.714.461 97.118.714.461 308.474.000.000 280.080.653.113 279.767.175.913 313.477.200 28.393.346.887 376.885.890.374 313.477.200 582.555.813.431

1.2.2 Tiểu dự án GPMB Huyện Chợ Gạo
KBNN H. Chợ 
Gạo 

677.554.941.000 556.029.000.000 453.836.034.467 431.511.459.001 121.526.000.000 121.526.000.000 54.507.004.348 67.018.995.652 0 486.018.463.349 89.343.571.118 677.555.000.000

1.3
Dự án Nâng cao tính không cầu đường bộ 
cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia- 
GĐ 1

7945836 8.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 1.105.838.000.000 265.241.221.020 25.560.143.897 239.681.077.123 0 840.596.778.980 26.560.143.897 239.681.077.123 273.241.221.020

1.3.1 PMUW quản lý  KBNN Hà Nội 8.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 591.838.000.000 264.590.131.020 24.909.053.897 239.681.077.123 327.247.868.980 25.909.053.897 239.681.077.123 272.590.131.020

1.3.2 GPMB và TĐC cầu Mỏ Cày
KBNN huyện
Mỏ Cày Nam
(0613)

8058932 139.435.000.000 15.372.000 15.372.000 139.419.628.000 15.372.000 0 15.372.000

1.3.3 GPMB cầu Ô Môn
KBNN Quận
Ô Môn (0864)

8045152 70.000.000.000 635.718.000 635.718.000 69.364.282.000 635.718.000 0 635.718.000

1.3.4 GPMB cầu Vàm Xáng Thị Đội
KBNN huyện
Giồng Riềng
(0822)

8054883 63.000.000.000 0 63.000.000.000 0 0 0

1.3.5 GPMB cầu Mộc Hóa
KBNN thị xã
Kiến Tường
(0526)

8051787 49.301.000.000 0 49.301.000.000 0 0 0

1.3.6
GPMB và TĐC các cầu: Đông Bình, Đông 
Thuận, Thới Lai

KBNN huyện
Thới Lai
(0870)

8059943 109.462.000.000 0 109.462.000.000 0 0 0

1.3.7
GPMB các cầu: Hồng Ngự, Sa Đéc, Giồng 
Găng

VP KBNN
Đồng Tháp
(0661)

7945836 82.802.000.000 0 82.802.000.000 0 0 0

1.4
Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn 
Vĩnh Yên- Việt Trì ( tỉnh Vĩnh Phúc)

KBNN Hà Nội 7945837 1.258.179.000.000 1.897.358.920 379.703.320 379.703.320 0 0 8.000.000.000 8.000.000.000 4.727.931.622 3.272.068.378 0 5.107.634.942 3.272.068.378 9.897.358.920

1.5
Dự án phát triển các hành lang đường thủy 
và Logistcs khu vực phía Nam

KBNN Hà Nội 7843595 3.901.377.000.000 966.622.364 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 2.966.622.364

Tổng số vốn đã 
thanh toán KLHT 
được quyết toán 
trong năm quyết 

toán

Số vốn còn lại chưa 
giải ngân hủy bỏ 

(nếu có)

STT Nội dung
Địa điểm mở tài 

khoản
Mã dự án 

đầu tư

Vốn KH tiếp tục 
được phép kéo 
dài thời gian 

thực hiện và giải 
ngân sang năm 
sau năm quyết 
toán (nếu có)

Số vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hồi của 

các năm 
trước nộp 
điều chỉnh 
giảm trong 
năm quyết 

toán

Vốn kế hoạch năm 
quyết toán

Giải ngân

Thanh toán 
KLHT

Tổng số
Thanh toán 

KLHT
Vốn tạm ứng 

Lũy kế số vốn đã giải 
ngân từ K/C đến hết 

năm quyết toán
Tổng số

Trong đó: vốn tạm 
ứng theo chế độ 

chưa thu hồi 

Vốn kế hoạch 
được kéo dài

Giải ngân Vốn KH tiếp 
tục được phép 
kéo dài thời 

gian thực 
hiện và giải 
ngân sang 

năm sau năm 
quyết toán 
(nếu có)

Kế hoạch và giải ngân vốn KH các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
sang năm quyết toán

Số vốn còn lại 
chưa giải ngân 
hủy bỏ (nếu có)

Lũy kế vốn tạm 
ứng theo chế độ 

chưa thu hồi đến 
hết năm quyết 

toán chuyển sang 
các năm sau

Kế hoạch và giải ngân vốn KH năm quyết toán
Lũy kế vốn đã giải ngân từ K/C đến hết năm 

ngân sách trước năm quyết toán

Vốn tạm 
ứng 

Thanh toán KLHT 
trong năm QT 

phần vốn tạm ứng 
theo chế độ chưa 
thu hồi từ khởi 

công đến hết năm 
ngân sách trước 
năm quyết toán

2.155.945.190.000

Tổng số

Tổng mức  đầu tư
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22=9+12+18 23=7-8-9+13+19 24=6-8+11+17

2 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

II Vốn chương trình mục tiêu quốc gia

III
Vốn ngân sách trung ương bổ sung kế 
hoạch được giao (nếu có)

A.2
Các dự án không ghi kế hoạch vốn 2023 
Còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các 
năm trước chuyển sang năm quyết toán

6.971.344.982.614 6.868.822.926.376 12.622.318.555 0 766.019.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.019.000 11.856.299.555 6.868.822.926.376

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

1
Ngành, lĩnh vực (mã nghành, lĩnh 
vực)..GT vận tải - Mã ngành: 292.

Vốn trong nước 6.971.344.982.614 2.704.565.337.977 12.622.318.555 0 766.019.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.019.000 11.856.299.555 2.704.565.337.977

Vốn nước ngoài, trong đó: 4.164.257.588.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.164.257.588.399

- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi 4.164.257.588.399 4.164.257.588.399

- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

1,1 Tuyến Vận tải thuỷ Thị Vải - Soài Rạp KBNN Hà Nội 7007362 42.342.065.360 42.342.065.360 26.243.360 0 0 0 0 0 26.243.360 42.342.065.360

1,2
DA nâng cao an toàn bến khách ngang 
sông (thực hiện theo Quyết định 259/QĐ-
TTg 4/3/2008

KBNN Hà Nội 7149292 2.900.000.000 2.900.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000 2.900.000.000

1,3
Nâng cấp tuyến VTT từ Hải Phòng đến đập 
thuỷ điện

Sở Giao dịch 
KBNN ( 0003)

7089979 58.908.602.178 58.908.602.178 25.258.547 0 0 0 0 0 25.258.547 58.908.602.178

1,4
Cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thủy Quảng 
Ninh - Phả Lại

KBNN Hà Nội 7034073 15.434.719.900 15.434.719.900 17.782.176 17.782.176 15.434.719.900

1,5
Nâng cấp 2 tuyến đường thuỷ & cảng Cần 
Thơ

KB TP.HCM 7225798 1.307.229.429.299 1.204.707.373.061 766.019.000 766.019.000 0 0 0 0 0 766.019.000 0 1.204.707.373.061

1,6
Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng 
bằng Sông Cửu Long (WB5) 

7030472 5.544.530.165.877 5.544.530.165.877 11.737.015.472 - - - - - - - - - - - - - - - 11.737.015.472 5.544.530.165.877

       Vốn ngoài nước 4.164.257.588.399 - 0 4.164.257.588.399
       Vốn trong nước 1.380.272.577.478 11.737.015.472 - - - - - - - - - - - - - - - 11.737.015.472 1.380.272.577.478

1,6,1 PMUW quản lý  KB TP.HCM 7030472 911.144.150.461 454.351.011 - 454.351.011 911.144.150.461

1,6,2
TDA GPMB tỉnh Bạc Liêu - Hợp phần 
đường sông (WB5)

KBNN Bạc Liêu 7030472 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

1,6,3
Tiểu DA GPMB, TĐC Hợp phần B-giai 
đoạn 2 DA ĐTXD công trình Phát triển cơ 
sở HTGT đồng bằng SCL - WB5

KBNN Bạc Liêu 7414047 263.246.225.722 5.640.978.587 5.640.978.587 263.246.225.722

1,6,4

Tiểu DA GPMB, TĐC Huyện Bình Chánh -  
Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 
đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5): - 
Hợp phần B, C3ii và D (hợp phần đường 
sông)

KB TP.HCM 7448229 202.882.201.295 2.641.685.874 2.641.685.874 202.882.201.295

2 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

II Vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số vốn đã 
thanh toán KLHT 
được quyết toán 
trong năm quyết 

toán

Số vốn còn lại chưa 
giải ngân hủy bỏ 

(nếu có)

STT Nội dung
Địa điểm mở tài 

khoản
Mã dự án 

đầu tư

Vốn KH tiếp tục 
được phép kéo 
dài thời gian 

thực hiện và giải 
ngân sang năm 
sau năm quyết 
toán (nếu có)

Số vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hồi của 

các năm 
trước nộp 
điều chỉnh 
giảm trong 
năm quyết 

toán

Vốn kế hoạch năm 
quyết toán

Giải ngân

Thanh toán 
KLHT

Tổng số
Thanh toán 

KLHT
Vốn tạm ứng 

Lũy kế số vốn đã giải 
ngân từ K/C đến hết 

năm quyết toán
Tổng số

Trong đó: vốn tạm 
ứng theo chế độ 

chưa thu hồi 

Vốn kế hoạch 
được kéo dài

Giải ngân Vốn KH tiếp 
tục được phép 
kéo dài thời 

gian thực 
hiện và giải 
ngân sang 

năm sau năm 
quyết toán 
(nếu có)

Kế hoạch và giải ngân vốn KH các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
sang năm quyết toán

Số vốn còn lại 
chưa giải ngân 
hủy bỏ (nếu có)

Lũy kế vốn tạm 
ứng theo chế độ 

chưa thu hồi đến 
hết năm quyết 

toán chuyển sang 
các năm sau

Kế hoạch và giải ngân vốn KH năm quyết toán
Lũy kế vốn đã giải ngân từ K/C đến hết năm 

ngân sách trước năm quyết toán

Vốn tạm 
ứng 

Thanh toán KLHT 
trong năm QT 

phần vốn tạm ứng 
theo chế độ chưa 
thu hồi từ khởi 

công đến hết năm 
ngân sách trước 
năm quyết toán

Tổng số

Tổng mức  đầu tư
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